
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 2: CHAI LỌ NHỰA NGỘ NGHĨNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 01/12/2025 đến 05/12/2025 
 

Thứ 2 

( 01/12/2025) 

Thứ 3 

(02/12/2025) 

Thứ 4 

(03/12/2025) 

Thứ 5 

( 04/12/2025) 

Thứ 6 

(05/12/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

Thể dục: Chạy  thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

-   Hoạt động học 

PTNT 

Toán: Đếm đến 3. Nhận biết 

nhóm có 3 đối tượng 

Hoạt động học 

PTTM 

Tạo hình: Xếp dán hoa từ nắp 

chai. 

-   Hoạt động học 

PTNN 

Truyện: Tâm sự của vỏ hộp 

 

-Hoạt động học: 

PTTM 

 Dạy hát: Bé quét nhà 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát vườn cây lớp 
4 tuổi B1 
2. Cái túi kì diệu 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 2 

: Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi mò sỏi , mò cá 

- Chơi in hình trên cát 

- Chơi ở khu vườn thể chất 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát luống rau cải xanh 

2.  Mèo đuổi chuột 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 2 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi theo dõi dòng chảy của 

nước 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất. 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Dạo chơi thăm quan vườn 

trường. 

2.  Cáo và thỏ 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 2 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất 

 

Hoạt động ngoài trời 

 

1. Quan sát cây soài 

Con có cảm thấy vui khi cùng 

các bạn quan sát không? 

 2. Chạy tiếp cờ 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 2 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể 

chất 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bồn hoa ngũ sắc 

2.Đi xe buýt 

3. Chơi tự chọn tại khu vực 2 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi in hình trên cát 

- Chơi đong đo nước 

- Câu cá 

- Chơi tự do tại khu vườn thể chấ 

 

Hoạt động chiều 

 -Quan sát đồ dùng, đồ chơi 

đồ chơi làm từ chai lọ nhựa. 

- Trải nghiệm: Chơi với đồ 

chơi làm từ chai, lọ nhựa 

 - Chơi với đồ chơi trong lớp 

 

Hoạt động chiều 

TC: Phân  biết hành vi " đúng" - 

" sai", " tốt" - " xấu" trong  việc 

bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng 

nơi quy định 

- Cho trẻ nghe nhạc bài hát: 

Không xả rác 

Hoạt động chiều 

Đọc thơ cho trẻ nghe: Thơ : Bé 

bảo vệ môi trường 

https://www.youtube.com/watch

?v=ojIC9PwuP2c. 

 

Hoạt động chiều 

TC: Bé chơi với sách, Chữ ở 

xung quanh bé 

 

Hoạt động chiều 

Đọc truyện cho trẻ nghe:Tâm sự 

của vỏ hộp 

 

 

                                                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thơm                                                                                                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=ojIC9PwuP2c.
https://www.youtube.com/watch?v=ojIC9PwuP2c.


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                               

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN  2 - NHÁNH “ CHAI LỌ NHỰA NGỘ NGHĨNH” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 01/12/2025 đến 05/12/2025 
Thứ 2 

( 01/12/2025) 

Thứ 3 

( 02/12/2025) 

Thứ 4 

( 03/12/2025) 

Thứ 5 

( 04/12/2025) 

Thứ 6 

( 05/11/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh. 

Hoạt động học 

PTNT 

Đếm đến 3. 

Hoạt động học 

PTTM 

- Vận động: Không xả rác 

Hoạt độnghọc 

PTNN 

- Thơ: Vứt rác đúng chỗ 

Hoạt động học 

PTTM 

Làm chong chóng( EDP) 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát đám mây 

2- Chơi vận động: Tạo dáng 
3 Chơi tự do tại khu vực chơi các 

trò chơi âm nhạc, trò chơi dân 

gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1- Quan sát cây nhãn 

2- Chơi vận động: Lao động nhặt 

lá cây, rác khu vực sân trường và 

vườn trường 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát góc thiên nhiên của 

lớp c3. 

- TCVĐ: Xiba khoai 

 3.Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay 

Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát:  Lá cây đào tiên 

2- Chơi vận động: Kéo co 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1- Quan sát bầu trời, cảm nhận 

thời tiết. 

2- Chơi vận động: Làm theo yêu 

cầu 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

        Hoạt động chiều:               

Quan sát tranh ảnh,trò chuyện, 

đàm thoại  về một số  đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc. 

 

 

 Hoạt động chiều 

- Đóng kịch:câu chuyện bé an 

 - Trò chuyện với trẻ về những lời 

nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự 

trong giao tiếp. 

  

 Hoạt động chiều:   

- Đọc thơ cho trẻ nghe:  vứt rác 

đúng chỗ, bé bảo vệ môi trường 

 Hoạt động chiều 

 - Tập thực hành, làm quen thao 

tác chế biến món ăn  

 - Dạy trẻ kĩ năng nhận biết một 

số dấu hiệu và cách xử lý đơn 

giản khi bị chảy máu 

 Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ, 

Tập làm nghệ sĩ 

- Vận động đơn giản theo nhịp 

điệu của các bài hát: không xả 

rác, giữ vệ sinh trường lớp 

        

                                                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Phạm Thị Hước 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN  2- NHÁNH “ Chai lọ ngộ nghĩnh” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 1/12/2025 đến 5/12/2025 

Thứ 2 

( Ngày 1/12/2025) 

Thứ 3 

( Ngày 2/12/2025) 

Thứ 4 

( Ngày 3/12/2025) 

Thứ 5 

( Ngày 4/12/2025) 

Thứ 6 

( Ngày 5/12/2025) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTC: 

-Thể dục: Thể dục: Chạy 15m  

trong khoảng  10 giây. 

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM: 

Toán: Đếm, nhận biết các 

nhóm đối tượng trong phạm vi 

4 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT: 

TCKNXH DG SEL:  Bé bỏ rác, 

phân loại rác 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN:  

Thơ: “vứt rác đúng chỗ” 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM: 

-  Dạy kỹ năng vận động: vỗ đệm 

theo tiết tấu chậm bài 

hát: "Em vẽ môi trường màu 

xanh" 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây rau ngót 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do khu vực sau dãy 

nhà 2 tầng 

- làm luống rau 

- gieo hạt 

- trồng rau 

- tưới cây 

- chăm sóc cây, rau 

- làm hàng rào 

- cây nảy mầm từ đâu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: rau cải 

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn 

- Chơi tự do khu vực sau dãy 

nhà 2 tầng 

- làm luống rau 

- gieo hạt 

- trồng rau 

- tưới cây 

- chăm sóc cây, rau 

- làm hàng rào 

- cây nảy mầm từ đâu. 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: hoa lo kèn 

- TCVĐ: Tín hiệu 

- Chơi tự do khu vực sau dãy nhà 

2 tầng 

- làm luống rau 

- gieo hạt 

- trồng rau 

- tưới cây 

- chăm sóc cây, rau 

- làm hàng rào 

- cây nảy mầm từ đâu. 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: vườn hoa 

- Thực hành: Bé cùng Vòng tròn 

an toàn 

- Chơi tự do khu vực sau dãy nhà 

2 tầng 

- làm luống rau 

- gieo hạt 

- trồng rau 

- tưới cây 

- chăm sóc cây, rau 

- làm hàng rào 

- cây nảy mầm từ đâu. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- Lao động nhặt lá cây, rác khu vực 

sân trường và vườn trường 

- Chơi tự do khu vực sau dãy nhà 2 

tầng 

- làm luống rau 

- gieo hạt 

- trồng rau 

- tưới cây 

- chăm sóc cây, rau 

- làm hàng rào 

- cây nảy mầm từ đâu. 

      Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Tự mặc quần áo 

         Hoạt động chiều 

- Tình huống: Khi có đám cháy 

- Học tiếng anh 

        Hoạt động chiều 

- Tập tô, nhận biết một số số 

điện thoại khẩn cấp  

         Hoạt động chiều 

- Nghe cô kể chuyện:"Mái tóc của 

rừng 

https://www.youtube.com/resul
ts?search_query=M%C3%A1i
+t%C3%B3c+c%E1%BB%A7
a+r%E1%BB%ABng%22 
-  Học tiếng anh 

         Hoạt động chiều 

- Thực hành: Bật- tắt một số thiết 

bị điện giúp cô 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                       Phạm Phương Thảo 
                                                                                                                                                     

   

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                                                    

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

https://www.youtube.com/results?search_query=M%C3%A1i+t%C3%B3c+c%E1%BB%A7a+r%E1%BB%ABng%22
https://www.youtube.com/results?search_query=M%C3%A1i+t%C3%B3c+c%E1%BB%A7a+r%E1%BB%ABng%22
https://www.youtube.com/results?search_query=M%C3%A1i+t%C3%B3c+c%E1%BB%A7a+r%E1%BB%ABng%22
https://www.youtube.com/results?search_query=M%C3%A1i+t%C3%B3c+c%E1%BB%A7a+r%E1%BB%ABng%22


 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN  2 - NHÁNH “Chai lọ nhựa ngộ nghĩnh” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 01/12/2025 đến 05/12/2025 

Thứ 2 

( 01/12/2025) 

Thứ 3 

( 02/12//2025) 

Thứ 4 

( 03/12/2025) 

Thứ 5 

(04/12/2025) 

Thứ 6 

(05/12/2025) 

Hoạt động họC 

PTTC 

Chạy 15m trong 10 giây 

Hoạt động học 

PTNT 

- Chia 1 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 3 ra làm 2 phần bằng 

các cách khác nhau 

Hoạt động học 

PTTM 

Hát: Điều đó tùy thuộc vào hành 

động của bạn 

Hoạt động học 

PTNN 

Truyện tâm sự của vỏ hộp 

 

Hoạt động học 

PTTM 

-  Xé dán lọ hoa 

-  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây khế 

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn  

- Chơi tự tại khu vực 2 

+ Chơi tự do: Đi bằng gót chân 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Đi dép đôi 

+Ném túi cát  

+ Đồ chơi túi cát ném 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: đồ dùng đồ chơi 

bằng nhựa 

- TCVĐ: Xi ba khoai 

- Chơi tự chọn tại khu vui chơi 

số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

+Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Đi dép đôi 

+ Tăng chiều cao nhảy 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-  Chơi tự do: Chơi tự do: Người 

đi trên cầu, Bạn nào nhanh hơn, 

Về đích an toàn 

-Chơi tự do tại khu vực 2 chơi ở 

sân trường 

+ Đi bằng gót chân quanh mép 

bồn hoa 

+ Đi cà kheo 

+ Đi dép đôi 

+ Nhảy bao bố 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa mẫu đơn 

- TCVĐ:Mèo đuổi chuột 

+ Chơi với các đồ chơi thể chất 

ngoài trời  

+Chơi tự do tại khu vực 2 chơi ở 

sân trường 

+ Chong chóng quay 

+ Đi dép đôi 

+Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ Bowling 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thời tiết 

- Thực hành: Trực nhật cuối tuần; 

Nhặt lá cây xung quanh trường 

- Chơi tự do ở khu vực 2 trò chơi ở 

sân trường 

+ Chơi giàn nhạc giao hưởng  

+ Ném bóng vào rổ 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

+ Đồ chơi túi cát ném 

+ Tăng chiều cao nhảy 

+Lăn vành bánh xe 

+Thảm vận động 

Hoạt động chiều 

Dạy kĩ năng nhận biết và sơ 

cứu một số thao tác đơn giản 

khi bị bỏng… 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YszQT87YdQM 

 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: Học tiếng anh 

* Nhóm 2:  

Xem video, thực hành: Cách 

lựa chọn trang phục theo thời 

tiết: nắng thì mặc áo mỏng, đội 

mũ; lạnh thì mặc áo ấm, khăn, 

mũ len; mưa thì mặc áo mưa, đi 

ủng. 

Hoạt động chiều 

- Tình huống: khi có đám cháy 

https://www.youtube.com/watch

?v=k8uMv-KDG_s 

 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: Học tiếng anh 

* Nhóm 2: 

Tình huống: Chiếc chai nhựa 

buồn bã 

 

Hoạt động chiều 

Nghe cô kể chuyện:Tâm sự của 

vỏ hộp  

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

                                                                                                                                              

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 Đặng Thị Duyên 

https://www.youtube.com/watch?v=YszQT87YdQM
https://www.youtube.com/watch?v=YszQT87YdQM
https://www.youtube.com/watch?v=k8uMv-KDG_s
https://www.youtube.com/watch?v=k8uMv-KDG_s


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 2 – CHAI LỌ NHỰA NGỘ NGHĨNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần: 01/12/2025 đến 05/12/2025 

Thứ 2 

( 01/12/2025) 

Thứ 3 

(02/12/2025) 

Thứ 4 

(03/12/2025) 

Thứ 5 

(04/12/2025) 

Thứ 6 

(05/12/2025) 

Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Chạy 15m trong khoảng 10s 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức 

- Đếm trong phạm vi 4 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mĩ 

Hát: Không xả rác 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ 

- Thơ: Tôi là thùng rác 

Hoạt động học 

- Phát triển TCKNXH 

- Bé phân loại và bỏ rác đúng nơi 

quy định. 

 Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: hoa loa kèn 

2. Chơi vận động: Cướp cờ 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời, cảm nhận 

thời tiết 

2. Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi với 

các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: chậu trầu bà 

2. Chơi vận động: Cướp cờ 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

2. Chơi vận động: Xibakhoai 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi với 

các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây hoa dừa nước 

2. Chơi vận động: Đóng băng 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi với 

các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện với trẻ  về tên gọi, 

đặc điểm, công dụng của một số 

đồ dùng làm từ chai lọ nhựa 

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Ôn đếm trong phạm vi 

4 

- Nhóm 2: Học tiếng anh 

Hoạt động chiều 

- Ôn hát: Không xả rác 

Hoạt động chiều 

- Nhóm 1: Thực hành lao động 

dọn dẹp lớp học  

- Nhóm 2: Học tiếng anh 

Hoạt động chiều 

- Ôn thơ: Tôi là thùng rác 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

                  

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

         Đặng Thị Loan 



 

 
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 1  - NHỮNG TỜ GIẤY VUI NHỘN 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 1/12/2025 đến ngày 5/12/2025 

Thứ 2  

Ngày 1/12/2025 

Thứ 3 

Ngày 2/12/2025 

Thứ 4 

Ngày 3/12/2025 

Thứ 5 

Ngày 4/12/2025 

Thứ 6 

Ngày 5/12/2025 

Hoạt động học 

PTNT 

KPKH: Hãy tái chế tôi 

 

Hoạt động học 

PTTC 

-TD: Chạy thay đổi hướng vận 

động theo đúng hiệu lệnh 

Hoạt động học 

PTTM 

Dạy trẻ vận động theo tiết tấu 

chậm bài hát: Không xả rác 

Hoạt động học 

PTNN 

 Thơ: Vứt rác đúng chỗ 

 Hoạt động học 

PTTM 

( Steam EDP):  Làm ô tô 

đồ chơi từ phế liệu nhựa 

Hoạt động ngoài trời 

  Quan sát: Vỏ chai cô ca 

-Chơi vận động: Trời nắng, 

trời mưa 

- Chơi tự do tại khu vui 

chơi với sỏi và tạo hình với 

các trò chơi: Xếp sỏi thành 

hình con vật. Xếp sỏi thành 

chữ cái, chữ số. Đi trên sỏi. 

Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi 

Chơi tự do "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

- Chơi tự do; Vận động 

viên leo núi 

- Chơi tự do: Các trò chơi 

bò trong   

khu vui chơi thể chất 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thiên nhiên 

- Chơi vận động: Kéo co 

- Chơi tự do: Vẽ tranh trên 

khung. Cơm canh rau 

muống. Ô ăn quan. Cua cắp. 

Bé chơi với phấn (viết số, 

chữ, vẽ tranh theo khả năng) 

- Chơi tự do đi bước cao thấp 

trên các gờ bồn hoa 

 Thực hành: Nhặt rác xung 

quanh sân trường 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: Đồ chơi dòng chảy của 

nước 

- Chơi vận động: Ném còn 

Chơi tự do: Vận động viên leo 

núi 

- Chơi tự do tại khu vui chơi với 

sỏi và tạo hình với các trò chơi: 

Xếp sỏi thành hình con vật. Xếp 

sỏi thành chữ cái, chữ số. Đi trên 

sỏi. Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi. 

- Chơi tự do với các trò chơi bật 

nhảy trên sân trường 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Cây chuối 

- Chơi vận động: Đi thay đổi 

hướng  theo hiệu lệnh 

- Chơi tự do: Vẽ tranh trên 

khung. Cơm canh rau muống. 

Ô ăn quan. Cua cắp. Bé chơi 

với phấn (viết số, chữ, vẽ tranh 

theo khả năng) 

Chơi tự do với các trò chơi bật 

nhảy trên sân trường 

- Thực hành; Nhặt lá cây xung 

quanh trường 

 

 

 

 

 

Hoạt động ngoài trờii 

Quan sát: Chậu hoa ở góc 

thiên nhiên của lớp 

- Chơi vận động: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình với các trò 

chơi: Xếp sỏi thành chữ cái. 

Xếp sỏi thành chữ cái, chữ số. 

Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

- TC: Bé chơi với phấn 

 - Thực hành: Tập sao chép 

tên... 

- Thu gom và làm sạh phế liệu 

 



 

Hoạt động chiều 

    - Cô hát cho trẻ nghe một 

số bài hát: Điều đó tùy thuộc 

vào bạn, trái đất này là của 

chúng mình, không xả rác, vì 

một trái đất màu xanh... 

 

 

Hoạt động chiều 

Nhóm 1: Học tiếng Anh tại 

phòng âm nhạc 

- Nhóm 2: Dạy kĩ năng chăm 

sóc khi bị sốt 

https://www.youtube.com/li

ve/SY8A6OjNW7M?si=ZsJ

cMXWHI3tuTOSe 

Hoạt động chiều 

Chơi 1 số trò chơi trên máy tính:: 

kidmast,… 

- Quan sát, tìm hiểu về điện khi 

sử dụng 

 - Nghe thơ, đồng dao:Bài thơ: 

Vứt rác đúng chỗ, chung tay 

 

Hoạt động chiều 

Nhóm 1: Học tiếng Anh tại 

phòng âm nhạc 

- Nhóm 2: Thơ: Vứt rác đúng chỗ 

- Làm vệ sinh lớp học 

 

Hoạt động chiều 

- Hát: Không xả rác 

- Nghe hát: Trái đất này là của 

chúng mình, điều đó tùy 

thuộc hành động của bạn, 

không xả rác… 

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, 

nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 

https://www.youtube.com/live/SY8A6OjNW7M?si=ZsJcMXWHI3tuTOSe
https://www.youtube.com/live/SY8A6OjNW7M?si=ZsJcMXWHI3tuTOSe
https://www.youtube.com/live/SY8A6OjNW7M?si=ZsJcMXWHI3tuTOSe


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A2        

      

 

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 1 – NHỮNG TỜ GIẤY VUI NHỘN 

Thời gian thực hiện 1 tuần: 1/12/2025 đến 5/12/2025 

Thứ 2 

( 1/12/2025) 

Thứ 3 

(2/12/2025) 

Thứ 4 

(3/12/2025) 

Thứ 5 

(4/12/2025) 

Thứ 6 

(5/12/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

TD: Chạy thay đổi hướng 

vận động  theo đúng hiệu 

lệnh 

Hoạt động học 

PTNT 

KPKH: Đồ dùng từ chai lọ 

nhựa 

 

Hoạt động học 

PTTM 

Vận động TT chậm bài hát 

“Không xả rác 

 

Hoạt động học 

PTNN 

Làm quen với chữ cái: i, t, c  

Hoạt động học 

PTTM 

EDP: Làm đồ chơi Con vật 

bằng chai lọ nhựa 

 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Cây nhãn 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do: Bò chui qua 

hầm 

+ Chơi thổi màu, phun màu 

nước. 

+ Dùng que tăm chơi với 

màu nước 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bầu trời 

-TCVĐ: Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh 

- Chơi tự do: Khu vực chơi 

số 1: 

+ Chợ quê; 

+ Âm nhạc 

+ Cầu trượt 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Trò chuyện về việc tập thể 

dục, thể thao. Chơi một số trò 

chơi vận động nhẹ 

- TCVĐ: Ai ném xa hơn 

- Chơi tự do: "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 

- TC: Bé chơi với phấn 

 

 Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát: Cây khế 

-TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do với các trò chơi 

bật nhảy trên sân trường 

Chơi khu vực chơi số 1: + Cầu 

trượt, xích đu 

 

Hoạt động ngoài trời 

 Quan sát:  Cây vú sữa 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

+ Nhặt lá cây quanh sân trường 

+ Thực hành: Tập sao chép tên 

 

Hoạt động chiều 

Thực hành đeo khẩu trang 

đúng cách 

 

Hoạt động chiều 

Quan sát video. Trò chuyện 

theo tranh về chủ đề tái chế 

Hoạt động chiều 

  Đóng kịch Tôi là túi nilon. 

Thực hành ứng xử trong các 

tình huống sinh hoạt hàng 

ngày 

 

Hoạt động chiều 

Thực hành kỹ năng: Bé tự bảo 

vệ bản thân. 

- Tô vẽ, in số điện thoại khẩn 

cấp: 114 

 

Hoạt động chiều 

 Quan sát vdieo trò chuyện về: 

Bé bảo vệ môi trường. 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đào Thị Loan 



 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A3        

    

                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ 

 TUẦN 2 – CHAI LỌ NHỰA NGỘ NGĨNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần: 01/12/2025 đến 05/12/2025 
Thứ 2 

(01/12 /2025) 

Thứ 3 

(02/12 /2025) 

Thứ 4 

(03/12 /2025) 

Thứ 5 

(04/12 /2025) 

Thứ 6 

(05/12 /2025) 

Hoạt động học 

KPKH: Khám phá về túi nilon 

 

Hoạt động học 

TD: Chạy thay đổi hướng vận 

động  theo đúng hiệu lệnh 

Hoạt động học 

TCKN:(Tiết học SEL) Bé phân 

loại rác thải 

Hoạt động học 

Dạy vân động : Điều đó tùy 

thuộc hành động của bạn 

Hoạt động học 

CC: Làm quen chữ cái i,t,c 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây nhãn.  

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do tại  

Chơi tự do tại 

 Khu vực chơi chợ quê. 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng 

 nước.  

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan  sát: Bồn hoa đồng hồ  

- Chơi VĐ: Chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh 

Chơi tự do tại 

 Khu vực chơi chợ quê. 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng 

 nước.  

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây  mẫu đơn 

- TCVĐ: Bò chui qua hầm 

Chơi tự do tại 

 Khu vực chơi chợ quê. 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

 nước.  

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

Hoạt động ngoài trời 

-HĐ: Quan sát cây hành hoa 

- TCVĐ: Xi ba khoai 

Chơi tự do tại 

 Khu vực chơi chợ quê. 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

 nước.  

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa đồng hồ 

- Chơi : Thực hành thu gom rác 

ở sân trường. 

- Chơi tự do tại 

 Khu vực chơi chợ quê. 

+ Bán hàng tại chợ quê, bán hàng 

 nước.  

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh 

+ Xếp sỏi 

Hoạt động chiều 

TC: Túi rác thông minh 

Hoạt động chiều 

- Làm quen tiếng anh 

Quan sát việc sử dụng đúng 

cách những phế liệu 

Hoạt động chiều 

- Chơi một số trò chơi trên máy 

vi tính: Bút chì thông minhh, 

Học vần tiếng Việt, vòng quay 

chữ cái 

Hoạt động chiều 

- Làm quen tiếng anh 

- Quan sát Cách sử dụng một số 

đồ dùng được tái chế 

Trò chơi: “Đúng hay sai” (nói về 

cách sử dụng đồ vật). 

Hoạt động chiều 

- Thực hành kĩ năng: cởi, mặc, 

gấp quần áo 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 


